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Câu 1. ( 2.0 điểm)
a. Cho biết những biểu  hiện nào sau đây thể hiện tính lịch sự, tế nhị ?
A. Đi nhẹ nói khẽ nơi dành cho bệnh nhân.
B. Nói dí dỏm.
C. Biết lắng nghe ý kiến của cha me, thầy cô, bạn bè.
D. Biết nói lời cảm ơn, xin lỗi. 
E.Luôn quát mắng người khác khi không hài lòng.
G. Biết nhường nhịn.
H. Trả lời trống không với người lớn tuổi.
b. Những câu tục ngữ sau nói về đức tính gì ?
- Ăn trông nồi ngồi trông hướng.
- Uống nước nhớ nguồn.
Câu 2. (3.0 điểm)
     	Biết ơn là gì?Chúng ta phải biết ơn những ai ? Vì sao ? 
Câu 3. ( 2.0 điểm)
Mục đích học tập trước mắt của em là gì ?Em cần học tập như thế nào để đạt được kết quả tốt nhất ?
Câu 4. (3.0 điểm)
Cho tình huống sau: 	
Chủ nhật tuần trước cả nhà Lan đi tham quan khu khe Chè thuộc thị xã Đông Triều. Cả nhà mang đồ ăn đi để ăn bữa trưa ngay cạnh khu vực khe Chè. Ăn xong, Lan thu dọn những tờ giấy báo và thức ăn còn thừa ném cả xuống dòng khe suối. 
 a. Hành vi của Lan là đúng hay sai?  Em có nhận xét gì về hành vi này của Lan?
 b.  Nếu em là bạn của Lan  trong tình huống trên thì em sẽ làm gì ?
c. Nếu khuyên Lan em sẽ khuyên điều gì?

.........Hết..............
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	Câu 1: 
2.0 điểm

	a
	  A, C, D, G : Mỗi ý đúng 0.25 điểm
	1.0 điểm

	
	b
	Mỗi câu tục ngữ đứng 0.5 điểm
Câu tục ngữ thể hiện đức tính:
+ Ăn trông nồi ngồi trông hướng: Lịch sự.
+ Uống nước nhớ nguồn: lòng biết ơn
	1.0 điểm

	Câu 2: 
3.0 điểm

	
	Ý 1: Biết ơn là sự bày tỏ thái độ trân trọng, tình cảm và những việc làm đền ơn, đáp nghĩa đối với những người đã giúp đỡ mình, với những người có công với dân tộc, đất nước.
	1.0 điểm



	
	
	Y2+3: Mỗi ý trả lời đầy đủ, đúng ý : 0.5 điểm=2.0 điểm
Chúng ta phải biết ơn:- Biết ơn tổ tiên, ông bà, cha mẹ.
-> Vì họ là người sinh thành và nuôi dưỡng ta.
- Biết ơn Đảng, Bác Hồ, các anh hùng, liệt sĩ. 
->Vì đã đem lại độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc cho dân tộc
- Biết ơn thầy cô giáo đã dạy dỗ ta. 
->Vì thầy cô giáo cho ta kiến thức, dạy cho ta kỹ năng sống.
- Biết ơn những người đã giúp đỡ ta trong lúc khó khăn, hoạn nạn. ->Vì họ đã mang đến cho ta những điều tốt đẹp
	2.0 điểm

	Câu 3: 
2.0  điểm

	
	 Ý 1: Mục đích học tập trước mắt:
- Là học sinh giỏi, cố gắng học tập để trở thành con người phát triển toàn diện ( đạo đức, trí tuệ, sức khỏe...), con ngoan trò giỏi, người hữu ích cho gia đình, xã hội...
	1.0 điểm




	
	
	Ý 2: Cần học tập để đạt được kết quả tốt nhất:
Cần phải có ý chí, nghị lực, phải tự giác, sáng tạo trong học tập
- Cần học tập một cách toàn diện, học ở mọi nơi, mọi lúc, học thầy, học bạn, học trong sách, học trong thực tế cuộc sống...
	
1.0 điểm



	Câu 4:
3.0 điểm 
	a,
	 Hành vi của Lan là sai 
- Đây là vì làm gây ô nhiễm cho hồ nước. Điều đó chứng  tỏ bạn Lan chưa biết yêu quí, bảo vệ, sống hòa hợp với thiên nhiên
	
1.0 điểm




	
	b
	b. Nếu là bạn của bạn Lan trong tình huống trên thì em sẽ can ngăn và nói cho bạn Lan biết tầm quan trọng của thiên nhiên đối với đời sống con người và con người phải có trách nhiệm yêu quí, bảo vệ thiên nhiên.
	
1.0 điểm




	
	c
	c. Lời khuyên: Thiên nhiên đối với đời sống con người rất quan trọng, việc làm của bạn là hoàn toàn không nên làm bạn cần phải rút kinh nghiệm bởi yêu quý , bảo vệ thiên nhiên  cũng chính là con người đang bảo vệ cuộc sống của chính mình.
	
1.0điểm
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